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Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
[bookmark: _Hlk89093546][bookmark: _Hlk89070538]Câu 1. Khi cắm một cành hoa héo vào nước, hoa sẽ ra sao?
A. Héo đi.
B. Rủ xuống.
C. Tươi lại.
D. Rơi cánh.
Câu 2. Cá sinh sản như thế nào?
A. Đẻ trứng.
B. Đẻ con.
C. Đẻ cả trứng và con.
D. Không sinh sản.
Câu 3. Hành động nào sau đây thể hiện tiêu dùng tiết kiệm và bảo vệ môi trường?
A. Quên tắt điện khi ra khỏi phòng.
B. Mỗi tờ giấy chỉ viết một mặt.
C. Xả nước máy ra để chơi lội nước.
D. Quyên góp quần áo và sách báo cũ.
Câu 4. Tại sao không nên ăn đồ hết hạn sử dụng. Khi ăn đồ hết hạn sử dụng em phải làm gì?
A. Đồ quá hạn sử dụng không ngon. Khi có dấu hiệu cảm thấy sức khoẻ không ổn em cần nhanh chóng báo cho người lớn để đến cơ sở y tế.
B. Những đồ đã quá hạn sử dụng có thể bị nhiễm các loại vi khuẩn gây ngộ độc nghiêm trọng. Khi có dấu hiệu cảm thấy sức khoẻ không ổn em cần nhanh chóng báo cho người lớn để đến cơ sở y tế.
C. Những đồ đã quá hạn sử dụng có thể bị nhiễm các loại vi khuẩn gây ngộ độc nghiêm trọng. Khi có dấu hiệu cảm thấy sức khoẻ không ổn em tự lấy thuốc uống.
D. Đồ quá hạn sử dụng không ngon. Khi có dấu hiệu cảm thấy sức khoẻ không ổn em tự lấy thuốc uống.
Câu 5. Tim có vai trò như thế nào đối với người hoạt động tuần hoàn máu trong cơ thể?
A. Bơm máu đi khắp cơ thể, nuôi cơ thể.
B. Điều khiển chức năng của các cơ quan trong cơ thể.
C. Trao đổi các khí.
D. Lọc máu và chất thải.
Câu 6. Vì sao không nên đi giày dép quá chật?
A. Vì chân sẽ bị nhỏ lại.
B. Vì sẽ ảnh hưởng đến sự lưu thông của máu.
C. Vì sẽ khó đi.
D. Vì trông sẽ không đẹp.
Câu 7. Quá trình thực hiện yêu cầu viết bài vào vở theo thứ tự
A. Não tiếp nhận thông tin  điều khiển tay để viết ghi nhớ.
B. Ghi nhớ  điều khiển tay để viết  não tiếp nhận thông tin.
C. Điều khiển tay để viết  ghi nhớ   não tiếp nhận thông tin.
D. Não tiếp nhận thông tin  ghi nhớ  điều khiển tay để viết.
Câu 8. Muốn cơ thể phát triển một cách cân đối và khỏe mạnh, chúng ta cần
A. Ăn thật no, ăn nhiều thực phẩm cung cấp chất béo.
B. Ăn nhiều bữa, ăn đủ chất dinh dưỡng.
C. Ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo an toàn thực phẩm.
D. Ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm, ăn đúng giờ.
Câu 9. Mặt trời lặn ở đằng nào?
A. Đông.
B. Tây.
C. Nam.
D. Bắc.
Câu 10. Các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu là những đường
A. Kinh tuyến gốc.
B. Vĩ tuyến.     
C. Vĩ tuyến gốc.
D. Kinh tuyến.
Câu 11. Khi Việt Nam là ban ngày thì Cu-ba là ban ngày hay ban đêm? 
A. Khi Việt Nam là ban ngày thì Cu-ba là ban đêm.
B. Khi Việt Nam là ban ngày thì Cu-ba là ban ngày. 
C. Khi Việt Nam là ban ngày thì Cu-ba không xác định được chính xác. 
D. Khi Việt Nam là ban ngày thì Cu-ba là buổi trưa. 
Câu 12. Các Đại dương trên bề mặt Trái Đất là
A. Tây Đại Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
B. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương.
C. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
D. Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)
Câu 1. (2 điểm) Vì sao có hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau với nhịp điệu 24 giờ? Các hành tinh trong hệ Mặt Trời được sắp xếp từ gần đến xa như thế nào? 
Câu 2. (2 điểm) 
a. Tại sao chúng ta phải biết cách bảo vệ hệ tiêu hóa? 
b. Em nên ăn thực phẩm sống hay vì? Vì sao?
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TRƯỜNG TH ........
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (2022 - 2023)
MÔN: TỰ NHIÊN & XÃ HỘI 3 – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 

        A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6,0 ĐIỂM) 
        Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.   
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	C
	A
	D
	B
	A
	B

	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12

	D
	C
	B
	D
	A
	C



        B. PHẦN TỰ LUẬN: (4,0 ĐIỂM)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	- Hiện tượng ngày và đêm sinh ra do Trái Đất tự quay quanh trục của nó nên mọi bề mặt của Trái Đất đều lần lượt được Mặt Trời chiếu sáng.
- Sao Thủy – Sao Kim – Trái Đất – Sao Hỏa – Sao Mộc – Sao Thổ - Thiên Vương – Hải Vương.
	(1 điểm)


(1 điểm)


	Câu 2
(2 điểm)
	a. Chúng ta phải biết cách bảo vệ hệ tiêu hóa vì:
+ Hấp thu dinh dưỡng hiệu quả và cơ thể nhiều năng lượng mỗi ngày.
+ Cơ thể chúng ta luôn khoẻ mạnh và không phải đi gặp bác sĩ.
+ Giúp chúng ta ăn ngon hơn mỗi ngày.
b. Em nên ăn thức ăn đã nấu chín vì những thực phẩm chưa nấu chín sẽ sinh ra các độc tố gây nên các bệnh như đau bụng, tiêu chảy...
	(1 điểm)





(1 điểm)
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (2022 - 2023)
MÔN: TỰ NHIÊN & XÃ HỘI 3 – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 

	
CHỦ ĐỀ/ BÀI
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	
Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD cao
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài 16. Hoa và quả
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	0,5

	Bài 17. Thế giới động vật quanh em
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	0,5

	Bài 18. Sử dụng hợp lí thực vật và động vật
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,5

	Bài 20. Cơ quan tiêu hóa
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	0,5

	Bài 21. Cơ quan tuần hoàn
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	1,0

	Bài 22. Cơ quan thần kinh
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	0,5

	Bài 23. Thức ăn, đồ uống có lợi cho cơ quan tiêu hóa, tuần hoàn, thần kinh
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1
	2,5

	Bài 26. Bốn phương trong không gian
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	0,5

	Bài 27. Quả Địa cầu – Mô hình thu nhỏ của Trái Đất
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	0,5

	Bài 28. Trái Đất trong hệ Mặt Trời
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	1
	1
	2,5

	Bài 29. Bề mặt Trái Đất
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,5

	Tổng số câu TN/TL
	4
	0
	4
	1
	2
	1
	2
	0
	12
	2
	10

	Điểm số
	2,0
	0
	2,0
	2,0
	1,0
	2,0
	1,0
	0
	6,0
	4,0
	10

	Tổng số điểm
	2 điểm
20 %
	4 điểm
40 %
	3 điểm
30 %
	1 điểm
10 %
	10 điểm
100 %
	10 điểm










